	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỤM BA ĐÌNH – TÂY HỒ

Số: 36/KH BĐ-TH
V/v: thi HSG các môn văn hoá lớp 10, 11 Cụm Ba Đình – Tây Hồ năm học 2018-2019.       
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2019


KẾ HOẠCH

Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10 và lớp 11 Cụm Ba Đình – Tây Hồ

Năm học 2018-2019
- Thực hiện Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Căn cứ vào Công văn số 3627/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với cấp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Căn cứ vào Công văn số 3351/SGD&ĐT-GDPT ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp THPT năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Căn cứ vào Quyết định số 1586/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giao nhiệm vụ trường làm cụm trưởng năm học 2018-2019.

Thực hiện nhiệm vụ do Cụm giao, Trường THPT Phan Đình Phùng xây dựng Kế hoạch  thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 10 và lớp 11 Cụm Ba Đình – Tây Hồ năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH

- Phát huy tài năng của học sinh trong các nhà trường để phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. 

         - Tạo điều kiện để các em học sinh các trường THPT trong cụm trao đổi kiến thức, học tập lẫn nhau. 
         - Giúp các nhà trường định hướng lựa chọn đội tuyển HSG khối 12 năm học 2019-2020.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

- Là học sinh lớp 10 hoặc lớp 11 của các trường THPT trong cụm Ba Đình – Tây Hồ.

- Được Hiệu trưởng nhà trường tuyển chọn tham gia dự thi.

III. SỐ LƯỢNG HỌC SINH DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Số lượng học sinh dự thi

a) Đối với mỗi môn thi của mỗi khối lớp, các trường THPT trong cụm có thể chọn số môn thi và cử số học sinh dự thi không quá 15 học sinh/1 môn/khối. 

b) Đối với học sinh lớp chuyên: Mỗi lớp chuyên của Trường THPT Chu Văn An không quá 70% số học sinh tham gia dự thi môn chuyên; Các học sinh còn lại có thể được chọn tham gia dự thi môn khác.

(Trong bảng xếp giải, Cụm sẽ xếp giải riêng học sinh không chuyên và học sinh chuyên)

2. Đăng kí dự thi

a) Mỗi học sinh được đăng ký dự thi không quá 02 môn.

b) Các đơn vị gửi văn bản được soạn trên phông chữ Times New Roman tới trường THPT Phan Đình Phùng theo địa chỉ email: c3phandinhphung@hanoiedu.vn 
 - Bản đăng ký số lượng học sinh dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1) gửi hạn cuối ngày 19/02/2019 (thứ ba)

- Sau khi có bản đăng kí số lượng học sinh dự thi, ban tổ chức sẽ gửi các trường số lượng cán bộ coi thi và chấm thi cần huy động. Các trường lập: Danh sách cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, cán bộ làm phách, cán bộ nhập điểm (theo mẫu tại Phụ lục 2, 3); Danh sách thí sinh đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 4, 5), gửi hạn cuối  26/02/2019 (thứ ba). 
IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI KÌ THI

1. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi

           * Ngày thi: Thứ tư (13/03/2019)

- Buổi sáng: Thi các  môn Toán, Ngữ văn, Hóa học, Địa lý, Tin học. 


- Buổi chiều: Thi các môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp. 

	Buổi thi
	Giờ khai mạc

kì thi
	Giờ thí sinh

vào phòng thi
	Giờ phát đề cho thí sinh
	Giờ thí sinh

bắt đầu làm bài

	Sáng 13/03/2019
	07h15
	7h45
	8h00
	08h05

	Chiều 13/03/2019
	13h30
	14h00
	14h15
	14h20


- Yêu cầu tất cả thí sinh dự khai mạc và nghe chỉ dẫn về sơ đồ phòng thi.

- Yêu cầu học sinh xuất trình thẻ học sinh hoặc Chứng minh nhân dân khi vào phòng thi.

* Địa điểm thi: Trường THPT Phan Đình Phùng, số 30 phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Thời gian làm bài
          
- Các môn Ngữ văn, Toán: 150 phút


- Các môn Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Tin học: 120 phút

3. Môn thi, hình thức thi và phạm vi nội dung thi

a) Môn thi

Gồm có 11 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tin học.

b) Hình thức thi 

- Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đề thi được ra dưới hình thức tự luận.

- Môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan (thể thức giống như đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12).

- Môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.


c) Yêu cầu về nội dung đề thi


 - Phù hợp với nội dung chương trình và có yêu cầu nâng cao.

 
- Đảm bảo tính khoa học, tính chính xác và phân loại tốt.

    
d) Phạm vi nội dung thi: Cụ thể như sau:
	TT
	Môn
	Khối
	Nội dung kiến thức
Chung của chương trình chuẩn và chương trình nâng cao

	1
	Toán
	10
	- Đại số: Từ đầu đến hết bài “Dấu của tam thức bậc 2; Bất phương trình bậc 2”

- Hình học: Từ đầu đến hết bài “Góc và khoảng cách”

	
	
	11
	- Đại số: Từ đầu đến hết bài “Giới hạn của hàm số”
- Hình học: Từ đầu đến hết bài: “Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng”; không sử dụng Phép biến hình

	2
	Lý
	10
	- Động học chất điểm
- Động lực học chất điểm

- Tĩnh học

- Các định luật bảo toàn

	
	
	11
	- Điện tích điện trường
- Dòng điện không đổi

- Dòng điện trong các môi trường (bỏ phần dòng điện trong chất khí và trong bán dẫn).

- Từ trường, cảm ứng điện từ

	3
	Hóa
	10
	Từ đầu HK1 đến hết bài H2SO4 (bỏ Sản xuất H2SO4, H2O2, lai hóa)

	
	
	11
	Từ đầu HK1 đến hết bài Hidrocacbon (bỏ tecpen, naphtalen, xicloankan, Ka, Kb, axit-bazo theo Bronsted, công nghiệp silicat, tạo phức NH3)

	4
	Sinh
	10
	- Từ đầu HK1 đến hết bài “Sinh trưởng của Vi sinh vật”

- Bài tập: Axit Nucleic (AND, ARN)

- Thí nghiệm: 3 nội dung + Enzim

+ Co và phân Co nguyên sinh + Tách chiết  ADN

	
	
	11
	- Kiến thức sinh lý Thực vật

- Giới hạn từ đầu HK1 đến đến “Sinh trưởng và phát triển ở Thực vật”

- Thí nghiệm: Quang hợp và hô hấp

	5
	Văn
	10
	Phạm vi: Bài khái quát VH Trung đại và 4 bài thơ Trung Đại (Tỏ lòng, Nhàn, Cảnh ngày hè, Độc tiểu thanh kí và Đại cáo Bình Ngô)

NLXH: Ý kiến về tư tưởng đạo lý

Từ một vấn đề thuộc thi pháp Trung đại → Kiểm tra kiến thức lí luận, kĩ năng nghị luận và cảm thụ văn học

	
	
	11
	Phạm vi: Bài khái quát Văn học Hiện đại + Thơ mới + Văn xuôi hiện đại (bỏ thơ Cách mạng)

NLXH: Từ một vấn đề lí luận Văn học → Kiểm tra kiến thức lí luận, kĩ năng nghị luận và cảm thụ văn học

	6
	Sử
	10
	Gồm 06 bài: 7, 9, 10  - Phần lịch sử thế giới

                      17, 19, 21 – Phần lịch sử Việt Nam

Bài 7: Vương quốc Hồi giáo Đê Li; Vương quốc Môgôn
Bài 9: Vương quốc Lào và Vương quốc Campuchia

Bài 10: Sự hình thành chế độ phong kiến Tây Âu

Bài 17: Sự hình thành chế độ phong kiến Việt Nam thế kỷ X→XV

Bài 19: Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỷ X→XV

Bài 21: Sự biến đổi của nhà nước phong kiến

	
	
	11
	Gồm 06 bài: Lịch sử thế giới 1, 3, 9, 11, 12, 13

Bài 1: Nhật Bản

Bài 3: Trung Quốc

Bài 9: Cách mạng tháng 10 Nga

Bài 11: Các nước TBCN giữa hai cuộc chiến tranh Thế giới
Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh Thế giới
Bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh Thế giới

	7
	Địa
	10
	Các bài 5, 6, 11, 12, 24, 28

- Lý thuyết:  Tự nhiên, kinh tế.

- Bài tập: Tính ngày, giờ, tính độ cao địa hình. 

- Vẽ biểu đồ: Tròn, miền, tốc độ tăng trưởng.           

	
	
	11
	Các bài: Nhật, Trung Quốc, Liên Bang Nga

- Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

- Bài tập: Phân tích các dạng biểu đồ, lược đồ, phân tích các bảng số liệu.

- Vẽ biểu đồ: Tròn, miền, tốc độ tăng trưởng, biểu đồ kết hợp giữa cột và đường           

	8
	Tiếng Anh
	10
	Unit 1 → 7 (SGK lớp 10 thí điểm)

	
	
	11
	Unit 1 → 7 (SGK lớp 11thí điểm)

	9
	Tin học
	10
	- Thông tin và dữ liệu; 

- Cấu trúc máy tính;

- Bài toán và thuật toán; 

- Những hiểu biết, ứng dụng liên hệ

	
	
	11
	- Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

- Kiểu xâu

- Kiểu mảng 1 chiều

- Tệp văn bản


e) Cấu trúc đề thi
- Ma trận đề thi phân bổ theo mức độ: Nhận biết 20%, thông hiểu 20%, vận dụng 40%, vận dụng cao 20%.  
- Thang điểm: 20
- Hình thức đề thi: Font chữ, kích cỡ chữ, đánh số trang….giống như mẫu đề thi học sinh giỏi lớp 12.

4. Đề thi

a) Thể thức của đề thi
- Mỗi môn sử dụng 01 đề thi.

- Đề thi được chế bản và sao in phát đến từng thí sinh.

b) Ra đề thi

 - Cụm trường Ba Đình – Tây Hồ kết hợp với cụm trường Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng đặt hàng đề thi cho kỳ thi (ra đề và sao in đề thi).

- Kinh phí ra đề và sao in đề thi do cụm trường chi trả.

- Riêng môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật do THPT Chu Văn An ra đề, kinh phí ra đề do cụm trường chi trả.

5. Cơ cấu giải
- Tổng số thí sinh chuyên hoặc không chuyên đạt giải chiếm khoảng 70% số lượng thí sinh dự thi, trong đó:

+ Số giải nhất: khoảng 8%

+ Số giải nhì: khoảng 15%

+ Số giải ba: khoảng 25%

+ Số giải khuyến khích khoảng: 22%

- Mốc điểm xếp giải của học sinh chuyên xếp riêng, học sinh không chuyên xếp riêng. Khi xếp giải, cần chọn mốc điểm sao cho tỷ lệ % đạt giải gần nhất với cơ cấu trên và có xét đến chất lượng của giải (không vì để đủ tỉ lệ phần trăm mà xếp học sinh có điểm quá thấp đạt giải).

6. Phân công nhiệm vụ

a) Ban Chỉ đạo: Gồm các đ/c Hiệu trưởng các trường có học sinh dự thi.

b) Giám thị, giám khảo: Căn cứ số học sinh dự thi của mỗi đơn vị, Ban chỉ đạo sẽ phân bổ số giáo viên của các đơn vị tham gia Ban Coi thi và Ban Chấm thi (trong đó phải có ít nhất 01 giáo viên Tin học tham gia Ban Coi thi). 

c) Trưởng các bộ phận:

- Trưởng ban CSVC: Đại diện lãnh đạo trường THPT Phan Đình Phùng 

- Trưởng Ban Coi thi: Đại diện lãnh đạo trường THPT Chu Văn An (đại diện lãnh đạo trường THPT Phan Đình Phùng và THPT Phạm Hồng Thái làm phó ban).
- Trưởng Ban Phách: Đại diện lãnh đạo trường THPT Phạm Hồng Thái

- Trưởng Ban Chấm thi: Đại diện lãnh đạo trường THPT Nguyễn Trãi
- Trưởng Ban Nhập điểm: Đại diện lãnh đạo trường THPT Tây Hồ

- Các đ/c Phó hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng sẽ làm các Phó ban.
d) Cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi: Trường THPT Phan Đình Phùng chuẩn bị đầy đủ để tổ chức kỳ thi. 

7. Kinh phí tổ chức kỳ thi
- Thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018 - 2019 của Cụm Ba Đình - Tây Hồ.

- Kinh phí tổ chức kỳ thi do các đơn vị đóng góp theo đầu học sinh dự thi.

8. Coi thi, làm phách, chấm thi,  nhập điểm, xếp giải

Địa điểm: Trường THPT Phan Đình Phùng, số 30 phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
a) Coi thi: Ngày thứ  Tư  13/3/2019


- Buổi sáng, khối 10, 11: các  môn Toán, Ngữ văn, Hóa học, Địa lý, Tin học. 


- Buổi chiều, khối 10, 11: các môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp. 

b) Làm phách: 7h30 thứ năm ngày 14/3/2019.

c) Chấm thi: 13h30 thứ năm ngày 14/3/2019

d) Nhập điểm: 8h00 thứ sáu ngày 15/3/2019

e) Xếp giải: 9h30 thứ sáu ngày 15/3/2019 (Thành phần các đ/c Hiệu trưởng các trường THPT cụm Ba Đình – Tây Hồ có học sinh dự thi).
Khi cần có thể liên hệ với đại diện Ban Tổ chức: đ/c Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, ĐT: 0983781972; đ/c Nguyễn Thị Bích Loan, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, ĐT: 0903288502; đ/c Đỗ Thị Bảy, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng; email: c3phandinhphung@hanoiedu.vn
	Nơi nhận:

· Các trường THPT Cụm Ba Đình–Tây Hồ;

· Sở GD&ĐT Hà Nội (để  b/c);

· Lưu: VT – PDP.
	T/M CỤM TRƯỜNG BA ĐÌNH – TÂY HỒ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
 (Đã kí)
Nguyễn Thị Nhâm Huyền


1

